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STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ)

Ngày, 
tháng năm 

sinh
Địa chỉ

I. Hộ nghèo   
1 Nguyễn Thị Tẻo Nữ 1938 Thượng Hải - Bình Lãng 
2 Khương Viết Đăng Nam 1972 Thượng Hải - Bình Lãng 
3 Khương Thị Gái Nữ 1949 Thượng Hải - Bình Lãng 
4 Nguyễn Thị Nhạn Nữ 1941 Thượng Hải - Bình Lãng 
5 Nguyễn Thị Lãm Nữ 1955 Thượng Hải - Bình Lãng 
6 Khương Viết Đạt Nam 1973 Thượng Hải - Bình Lãng 
7 Nguyễn Thị Xuyển Nữ 1955 Thượng Hải - Bình Lãng 
8 Nguyễn Văn Thuần Nam 1983 Thượng Hải - Bình Lãng 
9 Nguyễn Thị Đồng  Nữ 1948  Thượng Hải - Bình Lãng 
10 Nguyễn Thị Măng  Nữ 1954  Thượng Hải - Bình Lãng 
11 Nguyễn Thị Nhiễm Nữ 1957 Thượng Hải - Bình Lãng 
12 Nguyễn Thị Liên Nữ 1969 Thượng Hải - Bình Lãng 
13 Nguyễn Thị Huyền Nữ 1960 Thượng Hải - Bình Lãng 
14 Trịnh Thi Quýt Nữ 1951 Thượng Hải - Bình Lãng 
15 Trịnh Thị Dạn Nữ 1963 Thượng Hải - Bình Lãng 
16 Nguyễn Tất Đào Nam 1968 Thượng Hải - Bình Lãng 
17 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1965 Thượng Hải - Bình Lãng 
II. Hộ cận nghèo    
1 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 1984 Thượng Hải - Bình Lãng 
2 Nguyễn Thị Thêu Nữ 1984 Thượng Hải - Bình Lãng 
3 Nguyễn Thị Bính Nữ 1958 Thượng Hải - Bình Lãng 
4 Phạm Đình Hỷ Nam 1948 Thượng Hải - Bình Lãng 
5 Chu Thị Lương Nữ 1982 Thượng Hải - Bình Lãng 
6 Nguyễn Thị Ngần Nữ Thượng Hải - Bình Lãng 
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7 Nguyễn Tất Muôn Nam 1959 Thượng Hải - Bình Lãng 
8 Nguyễn Kim Dũng Nam 1972 Thượng Hải - Bình Lãng 
9 Hoàng Thị Tứ Nữ Thượng Hải - Bình Lãng 
10 Đặng Bá Kiến Nam 1946 Thượng Hải - Bình Lãng 
11 Nguyễn Đình Thiệp Nam 1948 Thượng Hải - Bình Lãng 
12 Nguyễn Tất Đều Nam 1942 Thượng Hải - Bình Lãng 
13 Nguyễn Đình Vụ Nam 1957 Thượng Hải - Bình Lãng 
14 Nguyễn Ngọc Thúy Nam 1960 Thượng Hải - Bình Lãng 
15 Nguyễn Thị Thiêm Nữ 1976 Thượng Hải - Bình Lãng 
16 Nguyễn Văn Đạt Nam 1981 Thượng Hải - Bình Lãng 
17 Nguyễn Thị Kiên Nữ 1958 Thượng Hải - Bình Lãng 
18 Nguyễn Thị Thảo Nữ 1967 Thượng Hải - Bình Lãng 
19 Lê Thị Non Nữ 1958 Thượng Hải - Bình Lãng 
20 Nguyễn Thị Chá Nữ 1960 Thượng Hải - Bình Lãng 
21 Hà Trọng Ngơi Nam 1958 Thượng Hải - Bình Lãng 
22 Khương Thị Thúy Nữ 1980 Thượng Hải - Bình Lãng 
23 Nguyễn Văn Đe Nam 1959 Thượng Hải - Bình Lãng 
24 Nguyễn Kim Diệm Nam 1957 Thượng Hải - Bình Lãng 
25 Nguyễn Văn Bá Nam 1959 Thượng Hải - Bình Lãng 
26 Nguyễn Thị Nhơn Nữ 1981 Thượng Hải - Bình Lãng 
27 Lê Thị Thuận Nữ 1974 Thượng Hải - Bình Lãng 
28 Khương Thị Nhuận Nữ 1968 Thượng Hải - Bình Lãng 
29 Nguyễn Ngọc Mạnh Nam 1950 Thượng Hải - Bình Lãng 
30 Nguyễn Văn Sậy Nam 1954 Thượng Hải - Bình Lãng 
31 Nguyễn Đình Thủ Nam 1964 Thượng Hải - Bình Lãng 
32 Lê Thị Am Nữ 1947 Thượng Hải - Bình Lãng 
33 Nguyễn Thị Khiêm Nữ 1978 Thượng Hải - Bình Lãng 
34 Nguyễn Thị Mại Nữ Thượng Hải - Bình Lãng 
35 Nguyễn Kim Khoán Nam 1965 Thượng Hải - Bình Lãng 
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36 Khương Thị Ly Nữ 1953 Thượng Hải - Bình Lãng 
37 Nguyễn Thị Thu Nữ 1951 Thượng Hải - Bình Lãng 
38 Nguyễn Tiến Thượng Nam 1969 Thượng Hải - Bình Lãng 
39 Nguyễn Đình Thế Nam 1993 Thượng Hải - Bình Lãng 
40 Nguyễn Thị Duyên Nữ 1976 Thượng Hải - Bình Lãng 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-11T16:38:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng<binhlang.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




